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BÁO CÁO 

Về việc học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông 

 

             

   Kính gửi:  

                     - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

- Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên; 

- Ủy ban các xã/thị trấn; 

- Các trường THCS, THPT, TTGDNN-GDTX. 

 

 

Trong thời gian gần đây tình hình vi phạm trật tự An toàn giao thông 

(TTATGT) trên địa bàn thành phố có diễn biến rất phức tạp, số vụ tai nạn và vi 

phạm TTATGT có chiều hướng gia tăng, trong đó có lứa tuổi học sinh.  

 Trên địa bàn huyện Thủy Nguyên lứa tuổi học sinh cấp THCS, THPT vi 

pham về TTATGT là điểm nóng của thành phố, nhiều vụ việc vi phạm ATGT đã 

xảy ra gây hậu quả rất nghiêm trọng và đau thương. 

   Thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành 

phố, Ủy ban nhân dân huyện… Công an huyện Thủy Nguyên kết hợp với Công an 

trạm Lưu Kiếm đã ra quân tiền hành tuần tra, kiểm soát tập trung vào lứa tuổi học 

sinh vi phạm trật tự ATGT. 

    Tính từ tháng 9/2023 đến ngày 22/02/2024 số vụ vi phạm TTATGT lứa 

tuổi học sinh có diễn biến phức tạp, gia tăng tập trung vào lứa tuổi học sinh cấp 

THPT. Qua thống kê của Công an huyện Thủy Nguyên đã xử lý 345 trường hợp vi 

phạm trật ATGT trong đó có 337 học sinh cấp THPT, TTGDNN-GDTX và 8 học 

sinh cấp THCS, tính riêng ngày 22/2/2024 có 11 học sinh THPT vi phạm. (có danh 

sách kèm theo). 

    Phòng Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Ủy ban các xã/thị trấn tiếp tục 

làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo trên loa phát thanh các trường hợp vi 

phạm TTATGT, từ đó tác động đến nhận thức của người dân, cha mẹ học sinh về 

việc thực hiện tốt pháp luật về ATGT. Các trường THCS, THPT, TTGDNN-

GDTX tiếp tục tuyên truyền, áp dụng các biện pháp thật hiệu quả để giảm các vụ 

việc vi phạm TTATGT đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm, 

căn cứ vào các thông tư của Bộ Giáo dục & Đào tạo về xếp loại rèn luyện, hạnh 

kiểm để đánh giá học sinh vi phạm. 



    Trên đây là báo cáo tình hình học vi phạm TTATGT từ tháng 9/2023 đến 

22/2/2024 các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thủy Nguyên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 
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DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM TTATGT TỪ THÁNG 9/2023 ĐẾN THÁNG 2/2024 

(Kèm theo báo cáo số       /BC-GDĐT ngày         tháng 2 năm 2024) 

STT Tên người vi phạm Năm sinh Địa chỉ Biển số xe Lỗi vi phạm Ngày vi VP HS Trường 

1 Vũ Trọng Phúc 30/9/2008 Minh Tân, TN 16M8-9239 Không gương, Đội mũ bảo hiểm k 

cài quai, Không ĐK, Không 

BHTNDS 

01/02/2024 Lớp 12A3, Trường THPT Bạch Đằng, 

TN, HP 

2 Hoàng Thành Công 26/6/2008 Kênh Giang, 

TN 

15AB-

030.52 

Không gương, 14-16, Không ĐK, 

Không BHTNDS 

01/02/2004 Lớp 10A8, Trường Trung Tâm GDTX, 

TN, HP 

3 Bùi Doãn Thành Đạt 15/7/2006 Minh Tân, TN 15AA-

184.83 

Không ĐK, Không BHTNDS,  

16-18 

01/02/2024 Lớp 10C9, Trường THPT Bạch Đằng, 

TN, HP 

4 Hoàng Văn Việt 17/11/2008 Hòa Bình, TN 16N1-0195 Không gương, Không ĐK, Không 

BHTNDS 

01/02/2024 Lớp 10A9, Trường Trung Tâm GDTX, 

TN, HP 

5 Đỗ Văn Cường 02/3/2007 Kênh Giang, 

TN 

16M7-5520 Không ĐK, 16-18 01/02/2024 Lớp 11B3, Trường THPT Lê Ích Mộc, 

TN, HP 

6 Đàm Tiến Dũng 24/10/2006 Lâm Động, TN 16P7-2814 Không gương, 14-16, Không ĐK, 

Không BHTNDS 

01/02/2024 Lớp 12A1, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

7 Vũ Minh Trung 01/5/2007 Lưu Kiếm, TN 16P1-8760 Không mũ, Không ĐK, Không 

BHTBDS, 16-18 

01/02/2024 Lớp 11B7, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

8 Vũ Trọng Phúc 07/10/2008 Minh Tân, TN 15G1-978.31 Không mũ, Không ĐK, Không 

BHTBDS, 16-18, không gương 

01/02/2024 Lớp 10A7, Trường THPT Bạch Đằng, 

TN, HP 

9 Nguyễn Đức Hữu 31/08/2008 Lại Xuân, TN SK: 0848 Không mũ, Không ĐK, 14-16 03/02/2024 Lớp 10C5, Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

10 Chu Tiến Dũng 11/9/2008 Kỳ Sơn, TN, 

HP 

15AB-

024.78 

Không mũ, Không ĐK,  

14-16 

03/02/2024 Lớp 10C2, Trường THPT Lê Ích Mộc, 

TN, HP 

11 Phùng Anh Huy 19/02/2007 Lại Xuân, TN 15AF-

102.88 

Không mũ, Không ĐK 03/02/2024 Lớp 11B1, Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

12 Đào Thanh Quang 01/01/2008 Tân Dương, TN 15AF-

152.31 

Không mũ, Không gương 05/02/2024 Lớp 10C5, Trường THPT Lý Thường 

Kiệt, TN, HP 



13 Hoàng Phú Duy 20/02/2008 Thiên Hương, 

TN 

15MĐ1-

727.53 

Không mũ, 14-16 06/02/2024 Lớp 10C2, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

14 Lưu Văn Nam 26/10/2008 Hòa Bình, TN 15MĐ2-

727.53 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 06/02/2024 Lớp 10C4, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

15 Tạ Hữu Hòa 26/3/2008 Đông Sơn, TN 15MĐ2-

147.36 

Không mũ, Không ĐK, Không 

gương, 14-16 

06/02/2024 Lớp 10A4, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

16 Lê Văn Đức 24/6/2007 Liên Khê, TN 15AF-

129.05 

Nồng độ cồn 1, Không ĐK 06/02/2024 Lớp 11B5, Trường THPT Bạch Đằng, 

TN, HP 

17 Trịnh Trung Hiếu 20/01/2009 Hòa Bình, TN 15MĐ2-

111.10 

Không mũ, Không ĐK, Không 

gương, 14-16 

06/02/2024 Lớp 9A5, Trường THCS Hòa Bình, 

TN, HP 

18 Lã Đăng Minh 02/06/2009 Thiên Hương, 

TN 

15MĐ2-

112.67 

Không mũ, 14-16 06/02/2024 Lớp 9A5, Trường THCS Thiên Hương, 

TN, HP 

19 Ngô Quốc Anh 16/11/2009 Lâm Động, TN 15MĐ2-

121.25 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 06/02/2024 Lớp 9A3, Trường THCS Lâm Động, 

TN, HP 

20 Trần Bá Huy 25/04/2007 Hòa Bình, TN 15MĐ2-

117.99 

Không mũ, Không ĐK 06/02/2024 Lớp 10C3, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

21 Võ Hoàng Anh Thư 31/12/2007 Lưu Kiếm, TN 15MĐ2-

122.70 

Không mũ 06/02/2024 Lớp 11B5, Trường THPT Bạch Đằng, 

TN, HP 

22 Đinh Thị Trà My 16/01/2007 Quảng Thanh, 

TN 

15G1-205.11 Không mũ, Không ĐK, 16-18 07/02/2024 Lớp 10B10, Trường THPT Lê Ích Mộc, 

TN, HP 

23 Đinh Thị Hà Chi 22/08/2008 Dương Quan, 

TN 

15MĐ2-

101.64 

Không mũ, Không ĐK, Không 

gương, 14-16 

08/02/2024 Lớp 10C4, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

24 Hoàng Huy Cường 01/03/2006 Kiền Bái, TN 15MĐ1-

317.08 

Không mũ, Không ĐK 08/02/2024 Lớp 10C3, Trường THPT Quang 

Trung, TN, HP 

25 Nguyễn Thị Hồng 02/07/2008 Chính Mỹ, TN 15MĐ2-

145.84 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 08/02/2024 Lớp 10C1, Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

26 Ngô Trần Tùng Lâm 03/08/2008 An Lư, TN 15MĐ2-

127.35 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 09/02/2024 Lớp 10C4, Trường THPT 25/10, TN 

27 Nguyễn Minh Ngọc 04/11/2007 Núi Đèo, TN 15MĐ2-

070.86 

Không mũ, Không ĐK, Không 

gương 

08/02/2024 Lớp 11B1, Trường THPT 25/10, TN,  

28 Nguyễn Đức Trọng 10/11/2007 Thiên Hương, 

TN 

15AK-

140.87 

Không mũ, Không ĐK, Không 

BHTNDS, không gương 

09/02/2024 Lớp 11B3, Trường Trung tâm GDTX, 

TN, HP 



29 Đinh Khắc Đạt 17/05/2007 Lập Lễ, TN 15MĐ2-

107.03 

Không mũ, Không ĐK, Không 

gương 

09/02/2024 Lớp 11B4, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

30 Lê Trung Hiếu 11/01/2008 Ngũ Lão, TN 15AF-

147.84 

Không mũ, Không gương 09/02/2024 Lớp 10A3, Trường THPT Phạm Ngũ 

Lão, TN, HP 

31 Phạm Văn Lộc 13/12/2007 Lập Lễ, TN 15MĐ2-

126.41 

Không mũ, Không ĐK 09/02/2024 Lớp 11B2, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

32 Nguyễn Tiến Anh Long 04/08/2007 Liên Khê, TN 15AF-

106.55 

Không mũ, Không ĐK 12/02/2024 Lớp 11B7, Trường  GDTX, TX 

33 Nguyễn Ngọc Hải 26/01/2008 Liên Khê, TN 15AF-

018.74 

Không mũ, Không ĐK 12/02/2024 Lớp 10A6, TTGDTX, TN, HP 

34 Hoàng Văn Dương 20/06/2006 Cao Nhân, TN 15MĐ2-

130.69 

Không mũ, Không ĐK 12/02/2024 Lớp 12A9, THPT Lê Ích Mộc 

35 Nguyễn Hoàng Huy 13/12/2006 Tân Dương, TN 15MĐ2-

092.66 

Không mũ 12/02/2024 Lớp 12A2, Trường THPT 25/10, TN 

36 Bùi Quang Trung 03/04/2007 Trung Hà, TN 15MĐ2-

137.11 

Không mũ, Không ĐK 12/02/2024 Lớp 11B3, Trường THPT 25/10, TN, 

37 Hoàng Phú Tùng 14/03/2009 Thiên Hương, 

TN 

15MĐ2-

144.54 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 12/02/2024 Lớp 9A4, Trường THCS Thiên Hương, 

TN, HP 

38 Nguyễn Hoàng Hà 13/06/2009 Hòa Bình, TN 15MĐ2-

117.84 

Không mũ, 14-16 12/02/2024 Lớp 7A5, Trường THCS Thủy Đường, 

TN, HP 

39 Trần Bá Tiến 14/04/2009 Dương Quan, 

TN 

15MĐ2-

170.71 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 12/02/2024 Lớp 9A2, Trường THCS Dương Quan, 

TN, HP 

40 Nguyễn Chí Hiếu 03/05/2008 Mỹ Đồng, TN 15MĐ2-

124.22 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 12/02/2024 Lớp 10A1, Trường THPT Quang 

Trung, TN, HP 

41 Lê Đức Mạnh 21/09/2007 Minh Đức, TN 15G1-051.15 Không mũ, Không ĐK, Không 

BHTNDS, 16-18 

07/02/2024 Lớp 11B6, Trường THPT Phạm Ngũ 

Lão, TN, HP 

42 Nguyễn Nhất Tiến 26/10/2006 Lưu Kiếm, TN 15G1-164.54 Không mũ, Không ĐK, Không 

BHTNDS, 16-18 

13/02/2024 Lớp 12C7, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

43 Cáp Trọng Minh Tú 27/03/2009 An Dương, HP 15AB-

062.61 

Không gương, 14-16 12/02/2024 Lớp 9A4, Trường THCS Quán Toan, 

TN, HP 

44 Cao Như Hiếu 08/12/2008 Ngũ Lão, TN 15AF-

158.30 

Không mũ, Không ĐK, Không 

gương, 14-16 

12/02/2024 Lớp 10A5, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

45 Trần Đình Thiên 25/11/2008 Liên Khê, TN SM: 000458 Không gắn biển số, Không Đk, 14-

16 

12/02/2024 Lớp 10A9, Trường Trung tâm GDTX, 

TN, HP 



46 Phạm Trọng Long 

Khánh 

24/11/2007 Thủy Sơn, TN 15MĐ2-

057.10 

Không mũ 12/02/2024 Lớp 11B6, Trường Trung tâm GDTX, 

TN, HP 

47 Trần Văn Mạnh 20/03/2007 Mỹ Đồng, TN 15AF-

170.90 

Không mũ, Không ĐK 12/02/2024 Lớp 11B5, Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

48 Lê Trí Dũng 03/12/2006 Thủy Đường, 

TN 

15MĐ2-

100.36 

Không mũ, Không ĐK, Không 

gương 

12/02/2024 Lớp 12A2, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

49 Hà Quỳnh Chi 17/12/2006 Mỹ Đồng, TN 15AF-

113.04 

Không mũ, Không ĐK 12/02/2024 Lớp 11C8, Trường THPT Quang 

Trung, TN, HP 

50 Nguyễn Thị Ánh Dương 09/11/2007 Kênh Giang, 

TN 

15MĐ2-

119.28 

Không mũ 14/02/2024 Lớp 11B2, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

51 Đinh Thị Mai Chi 04/11/2007 Lập Lễ, TN 15MĐ2-

167.63 

Không mũ, Không ĐK 14/02/2024 Lớp 11B1, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

52 Tạ Hữu Hoàng Việt 03/03/2008 Đông Sơn, TN 15MĐ2-

116.20 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 14/02/2024 Lớp 10A5, Trường THPT Quang 

Trung, TN, HP 

53 Bùi Thành Đạt 05/07/2008 Thủy Đường, 

TN 

15MĐ2-

169.69 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 14/02/2024 Lớp 10C3, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

54 Nguyễn Thị Thảo 25/01/2008 Tân Dương, TN 15MĐ2-

136.02 

Không mũ, Không ĐK 14/02/2024 Lớp 10C3, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

55 Trần Xuân Phúc 06/11/2008 Phục Lễ, TN 15AF-

019.21 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 14/02/20224 Học Sinh PC1908,  

Trường FPT Hải Phòng 

56 Khúc Anh Hùng 14/08/2007 Lâm Động, TN 15G1-916.54 16-18, Chở sau không mũ 15/02/2024 Lớp 11C1, Trường Trung tâm GDTX 

Lê Chân, HP 

57 Ngô Đăng Khôi 07/05/2009 Hợp Thành, TN 15G1-657.48 Không mũ, chở sau không mũ, 

Không ĐK, 14-16 

13/02/2024 Lớp 9, Trường THCS Hợp Thành, TN, 

HP 

58 Đào Khánh Toàn 07/05/2009 Hợp Thành, TN 15G1-657.48 Được chở trên xe không mũ 13/02/2024 Lớp 9, Trường THCS Hợp Thành, TN, 

HP 

59 Nguyễn Thị Yến Nhi 31/08/2007 Thiên Hương, 

TN 

15MĐ1-

708.79 

Không mũ, Không ĐK 18/02/2024 Lớp 11B2, Trường Trung tâm GDTX 

Lê Chân, HP 

60 Nguyễn Viết Hùng 09/03/2008 Kênh Giang, 

TN 

15G1-876.30 Không mũ, Không ĐK,  

Không gương, 14-16 

18/02/2024 Lớp 10C10, Trường THPT Lê Ích Mộ, 

TN, HP 

61 Nguyễn Hồng Vinh 02/09/2007 Mỹ Đồng, TN 15AF-

126.40 

Không mũ, Không ĐK,  

không gương 

19/02/2024 Lớp 11B3, Trường THPT Lý Thường 

Kiệt, TN, HP 



62 Nguyễn Khánh Dũng 11/10/2006 Thủy Đường, 

TN 

15AF-

076.12 

Chở sau không mũ, Không ĐK,  

Không BHTNDS 

19/02/2024 Lớp 12C12, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

63 Nhữ Quốc Nghĩa 22/03/2008 Hoa Động, TN SM:5551 Không gắn biển số, Không Đk, 14-

16, không gương 

20/02/2024 Lớp 10C4, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

64 Lưu Quỳnh Trang 04/12/2007 Hòa Bình, TN 15G1-499.82 Không mũ, Không ĐK, 16-18 20/02/2024 Lớp 11B2, Trường Trung tâm GDTX 

Lê Chân, HP 

65 Nguyễn Như Xuân 16/12/2007 Kỳ Sơn, TN 15MĐ2-

145.72 

Không mũ, Không ĐK 21/02/2024 Lớp 11B2, Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

66 Nguyễn Hoàng Đăng 

Khôi 

07/07/2007 Hoàng Động, 

TN 

Xe ko gắn 

biển 

Không gắn BKS, không gương 22/02/2024 11B11 THPT Lý Thường Kiệt 

67 Đồng Gia Huy 28/09/2008 Thiên Hương, 

TN 

15AG-00490 Không đội mũ BH, không đăng ký 22/02/2024 10A3 THPT Thủy Sơn 

68 Đào Thái Sơn 31/01/2006  Thủy Đường, 

TN 

15MĐ2-

08506 

Không gương, chở người ngồi sau 

không mũ BH, không đăng ký 
22/02/2024 12A8 THPT Lý Thường Kiệt 

69 Hoàng Văn Long 05/01/2007 Cao Nhân, 

Thủy Nguyên, 

HP 

15AF-12476 Không đội mũ BH 22/02/2024 11B1 TTGDTX Thủy Nguyên 

70 Nguyễn Hữu Trung 

Kiên 

13/01/2008 Núi Đèo, TN 15MĐ2-

13191 

Không đội mũ BH, không đăng ký, 

không gương 
22/02/2024 10A3 THPT Thủy Sơn 

71 Đặng Minh Hoàng An 28/06/2008 Đông Sơn, TN 15MĐ2-

11627 

Đội mũ không cài quai 22/02/2024 10C6 THPT Lý Thường Kiệt 

72 Vũ Tuấn Minh 14/03/2008  Đông Sơn,TN 15AF-10551 Không đội mũ BH, chở người ngồi 

sau không mũ BH 
22/02/2024 10A10 THPT Thủy Sơn 

73 Nguyễn Vũ Phong 15/11/2008  Tân Dương, 

TN 

15AF-01501 Không đội mũ BH 22/02/2024 10C6 THPT Lý Thường Kiệt 

74 Đào Duy Phúc  15/09/2007 Tân Dương, TN 15MĐ1-

63445 

Không đội mũ BH, không đăng ký 22/02/2024 11B4 THPT Thủy Sơn 

75 Đồng Việt Đức 03/09/2008  Thiên Hương, 

TN 

15MD2-

14437 

Không đội mũ BH, không đăng ký 22/02/2024 10C6 THPT Lý Thường Kiệt 

76 Nguyễn Văn Thuân 30/07/2008 Tân Dương, TN 15AF-13757 Không đội mũ BH 22/02/2024 10A3 THPT Thủy Sơn 

77 Bùi Văn Công 04/06/2006 Kỳ Sơn, TN 16P1-6789 Không mũ, Chở sau không mũ,  

Không ĐK, Không gương 

01/01/2024 Lớp 12A2, Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

78 Hoàng Thị Thu Hằng 21/4/2007 Hoàng Động, 

TN 

15MĐ2-

108.04 

Không mũ, Không ĐK 03/01/2024 Lớp 11B5, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

79 Bùi Thùy Ninh 24/7/2008 An Lư, TN 15MĐ1-

396.82 

Không mũ, 14-16 03/01/2024 Lớp 10C6, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 



80 Đỗ Văn Huy Phương 24/10/2006 Kênh Giang, 

TN 

15MĐ2-

073.89 

Không mũ, Không Gương,  

Không ĐK 

03/01/2024 Lớp 12A9, Trường THPT Lê Ích Mộc, 

TN, HP 

81 Nguyễn Văn Dũng 03/9/2008 Minh Đức, TN 15AF-

145.52 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 05/01/2024 Lớp 10A4, Trường THPT Bạch Đằng, 

TN, HP 

82 Nguyễn Tự Khánh Duy 11/12/2006 Hợp Thành, TN 15MĐ2-

142.41 

Không mũ 05/01/2024 Lớp 12A7, Trường THPT Lê Ích Mộc, 

TN, HP 

83 Đàm Trì Hanh 10/11/2008 Gia Đức, TN SM: 

0003018 

Không mũ, không gắn biển số, 

không ĐK, không gương, 14-16 

08/01/2024 Lớp 10A7, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

84 Hoàng Thị Linh 01/02/2008 Kiền Bái, TN 15MĐ2-

134.11 

Chở sau không mũ, không ĐK, 14-

16 

09/01/2024 Lớp 10A4, Trường Trung Tâm GDTX, 

TN, HP 

85 Nguyễn Ngọc Ánh 18/04/2007 Thủy Đường, 

TN 

15MĐ2-

123.68 

Không mũ, Không Đký 09/01/2024 Lớp 11B10, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

86 Vũ Văn Sang 29/12/2007 Lập Lễ, TN 15AF-

131.50 

Không mũ 11/01/2024 Lớp 11B4, Trường THPT Phạm Ngũ 

Lão, TN, HP 

87 Nguyễn Hữu Nam 01/12/2008 Hoàng Động, 

TN 

15AF-

101.01 

Không mũ, 14-16 16/01/2024 Lớp 10C2, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

88 Đỗ Đức Anh 12/12/2006 Ngũ Lão, TN 15G1-683.05 Không mũ, Không Gương, 16-18 16/01/2024 Lớp 10C5, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

89 Nguyễn Văn Thắng 10/02/2008 Dương Quan, 

TN 

15N1-159.28 Không mũ, Không ĐK, Không  

BHTNDS, 14-16 

16/01/2024 Lớp 10C3, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

90 Đỗ Thị Tuyết Lan 11/8/2007 Lâm Động, TN 15MĐ2-

123.68 

Không mũ 18/01/2024 Lớp 10A1, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

91 Nguyễn Viết Dũng 03/6/2007 Thiên Hương, 

TN 

15MĐ2-

130.92 

Không mũ, Không gương, 

Không ĐK, Nồng độ cồn 1 

21/01/2024 Lớp 11B3, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

92 Lê Quỳnh Nga 05/9/2006 Núi Đèo, TN 15MĐ2-

056.28 

Không mũ 21/01/2024 Lớp 12C1, Trường Trung tâm GDTX, 

TN, HP 

93 Nguyễn Đức Tài 03/12/2006 Lại Xuân, TN SM: 03099 Không mũ, Không gương, không 

gắn biển số 

21/01/2024 Lớp 10A10, Trường THPT Lê Ích 

Mộc, TN, HP 

94 Vũ Tấn Đạt 30/01/2006 Trung Hà, TN 15MĐ2-

125.10 

Không mũ, Không ĐK 21/01/2024 Lớp 12C9, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

95 Nguyễn Ngọc Bảo 03/03/2007 Hoàng Động, 

TN 

15G1-994.17 Không mũ, Chở sau không mũ,  

Không ĐK, Không gương,  

Không BHTNDS, 16-18 

19/01/2024 Lớp 11B3, Trường Trung tâm GDTX, 

TN, HP 

96 Phạm Thị Hồng Lý 16/05/2008 Chính Mỹ, TN 22MĐ1-

033.84 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 20/01/2024 Lớp 10A4, Trường Trung tâm GDTX, 

TN, HP 



97 Bùi Phương Nam 08/11/2007 An Lư, TN 15AF-

123.81 

Không mũ, không gương 21/01/2024 Lớp 11B4, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

98 Trần Thị Hà My 11/09/2009 Hòa Bình, TN 15MĐ2-

141.82 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 21/01/2024 Lớp 9A3, Trường THCS Hòa Bình, 

TN, HP 

99 Nguyễn Thị Lan 17/05/2008 Dương Quan, 

TN 

15G1-491.30 Không mũ, Không ĐK, 14-16 21/01/2024 Lớp 10A8, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

100 Đào Văn Uy 18/04/2006 Thủy Đường, 

TN 

23E1-180.23 Không mũ, Không Gương,  

Không ĐK, 16-18 

23/01/2024 Lớp 12C3, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

101 Đỗ Thành Đạt 03/10/2008 Quảng Thanh, 

TN 

15AF-

115.35 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 23/01/2024 Lớp 10A3, Trường Trung tâm GDTX, 

TN, HP 

102 Bùi Anh Đức 25/10/2007 Tân Dương, TN 17B8-448.89 Không gương, Không ĐK,  

16-18 

23/01/2024 Lớp 11B4, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

103 Lê Tuấn Kiệt 05/05/2007 Dương Quan, 

TN 

16R1-5079 Không ĐK, 16-18 23/01/2024 Lớp 11B8, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

104 Trần Mạnh Duy 15/05/2007 Tam Hưng, TN 34N1-1706 Không gương, 16-18 23/01/2024 Lớp 11B9, Trường THPT Phạm Ngũ 

Lão, TN, HP 

105 Nguyễn Thanh Lương 11/03/2008 Thiên Hương, 

TN 

15C1-478.56 Không mũ, 14-16, Không gương 23/01/2024 Lớp 10A1, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

106 Nguyễn Nhất Minh 23/06/2006 Thủy Đường, 

TN 

16K6-0447 Không gương, Không ĐK,  

16-18 

23/01/2024 Lớp 12C4, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

107 Phạm Đức Công 12/08/2008 Hoa Đông, TN 15AF-

119.27 

Không gương, 14-16 23/01/2024 Lớp 10A10, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

108 Nguyễn Hoàng Sơn 22/06/2006 Hòa Bình, TN 51T7-1629 Không gương, Không ĐK, 16-18. 23/01/2024 Lớp 12C8, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

109 Đỗ Văn Tiến 21/11/2007 Kênh Giang, 

TN 

15G1-850.42 Không mũ, Không gương,  

Không ĐK 

23/01/2024 Lớp 11B6, Trường Trung tâm GDTX, 

TN, HP 

110 Cao Văn Đạt 18/01/2006 Lâm Động, TN 15D1-250.36 Không gương, Không ĐK,  

Không GPLX, Không BHTNDS 

23/01/2024 Lớp 12A1, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

111 Phạm Hiếu Đan 04/01/2008 Thủy Đường, 

TN 

15G1-020.55 Không mũ, Không ĐK,  

Không BHTNDS, 16-18 

23/01/2024 Lớp 10C5, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

112 Ngô Đức Anh 25/10/2007 Lâm Động, TN 15B3-936.41 Không gương, Không ĐK,  

Không BHTNDS, 16-18 

23/01/2024 Lớp 11B8, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

113 Nguyễn Tiến Thành 01/04/2006 Hoàng Động, 

TN 

15G1-444.99 Không gương, Không ĐK, 

Không BHTNDS, 16-18 

23/01/2024 Lớp 12C2, Trường Trung tâm GDTX, 

TN, HP 



114 Nguyễn Lân Việt 28/09/2006 Kênh Giang, 

TN 

15G1-607.03 Không mũ, chở sau không mũ, 

Không ĐK, 16-18 

23/01/2024 Lớp 12C8, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

115 Nguyễn Phú Tuấn Kiệt 05/09/2006 Thủy Triều, TN 15AF-

074.40 

Không mũ, Không ĐK, Không  

BHTNDS 

22/01/2024 Lớp 12C7, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

116 Đào Minh Quân 27/05/2007 Tân Dương, TN 15G1-879.62 Không Đk, Không BHTNDS,  

16-18 

24/01/2024 Lớp 11B1, Trường THPT Lý Thường 

Kiệt, TN, HP 

117 Đặng Tiến Đạt 14/11/2006 Thủy Đường, 

TN 

15G1-980.56 Không gương, Không ĐK,  

Không BHTNDS, 16-18 

24/01/2024 Lớp 12A9, Trường THPT Lý Thường 

Kiệt, TN, HP 

118 Nguyễn Trần Hải Nam 07/08/2006 Thủy Đường, 

TN 

15B2-784.42 Không gương, 16-18, 

Không ĐK, Không BHTNDS 

24/01/2024 Lớp 12A9, Trường THPT Lý Thường 

Kiệt, TN, HP 

119 Lê Văn Huy 01/10/2006 Thủy Đường, 

TN 

15AF-

184.05 

Không gương, 16-18,  

Không ĐK, Không BHTNDS 

24/01/2024 Lớp 12C3, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

120 Trần Đức Anh 28/11/2007 An Lư, TN 15MĐ2-

141.82 

Không mũ, Không ĐK 25/01/2024 Lớp 11B7, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

121 Đào Hải Đăng 30/07/2006 Thủy Đường, 

TN 

15AF-

113.93 

Không mũ, Không ĐK, Không  

BHTNDS 

25/01/2024 Lớp 12C5, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

122 Hoàng Trung Dũng 02/12/2007 Đông Sơn, TN 15MĐ2-

141.82 

Không mũ, Không gương 25/01/2024 Lớp 11B2, Trường THPT 25/10, TN, 

HP 

123 Phạm Khánh Hưng 08/06/2007 An Lư, TN SM: 02727 Không mũ, Không ĐK,  

Không gắn biển số 

25/01/2024 Lớp 11B7, Trường THPT Bạch Đằng, 

TN, HP 

124 Nguyễn Đình Đức 25/11/2005 Phù Ninh, TN 16K6-9768 Không gương, Không GPLX, 

Không ĐK 

25/01/2024 Lớp 10A8, Trường THPT Lê Ích Mộc, 

TN, HP 

125 Nguyễn Đức Lâm 18/09/2008 Phù Ninh, TN 15G1-995.29 Không mũ, 14-16 25/01/2024 Lớp 10C4, Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

126 Bùi Văn Thái 04/04/2006 Lập Lễ, TN 15G1-837.46 Không Đk, Không BHTNDS,  

16-18 

25/01/2024 Lớp 12A6, Trường THPT Phạm Ngũ 

Lão, TN, HP 

127 Vũ Minh Hương 23/02/2007 Minh Tân, TN 15MĐ2-

141.82 

Không mũ 25/01/2024 Lớp 11B12, Trường THPT Bạch Đằng, 

TN, HP 

128 Phạm Hữu Duy 13/11/2007 Hoa Đông, TN 15AF-

140.05 

Không mũ, Không gương, Không 

đăng ký, Không BHTNDS 

27/01/2024 Lớp 11B5, Trường Trung tâm GDTX, 

TN, HP 

129 Phạm Thị Như Quỳnh 17/09/2006 An Lư, TN 15MĐ2-

078.85 

Không mũ, Không ĐK 29/01/2024 Lớp 12A6, Trường THPT Phạm Ngũ 

Lão, TN, HP 

130 Đồng Gia Huy 28/09/2008 Hồng Bàng, HP 15G1-420.94 Không ĐK, 14-16 30/01/2024 Lớp 10A3, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 



131 Nguyễn Viết Dũng 18/06/2007 Thiên Hương, 

TN 

34B1-267.67 Không mũ, Không ĐK, Không 

BHTNDS, 16-18 

30/01/2024 Lớp 11B3, Trường Trung tâm GDTX, 

TN, HP 

132 Nguyễn Đăng Khôi 18/08/2006 Hợp Thành, TN 15B3-961.48 Không gương, Không ĐK, 16-18. 30/01/2024 Lớp 11B5, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

133 Lê Chiến Công 09/11/2008 Hoàng Động, 

TN 

15G1-849.91 Không gương, Không ĐK, 14-16 30/01/2024 Lớp 10A9, Trường THPT Thủy Sơn, 

TN, HP 

134 Nguyễn Tiến Đạt 18/09/2008 Phù Ninh, TN 15AF-

016.98 

14-16, Không gương 30/01/2024 Lớp 10C3, Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

135 Đỗ Thùy Trang 23/01/2008 Kỳ Sơn, TN 15MĐ2-

081.85 

Không mũ, Không ĐK 31/01/2024 Lớp 10C6, Trường THPT Lê Ích Mộc, 

TN, HP 

136 Đinh Như Hải 08/09/2006 Lập Lễ, TN 15AF-

120.81 

Không gương, Không ĐK,  

Chở 2 

31/01/2024 Lớp 12C4, Trường THPT Nam Triệu, 

TN, HP 

137 Đinh Quang Khải 04/2/2009 Tam Hưng, TN 15G1-970.14 Không mũ, chở sau không mũ, 14-

16, Điều khiển xe một bánh 

11/11/2023 Lớp 9A, Trường THCS Tam Hưng, 

Thủy Nguyên, HP 

138 Tô Đình Bắc 01/8/2007 Ngũ Lão, TN 15G1-970.14 Ngồi sau không mũ 11/11/2023 Lớp 11B11-Trường TTGDTX  

139 Phạm Trung Nghĩa 19/01/2009 Tam Hưng, TN 15G1-640.14 Ngồi sau không mũ 11/11/2023 Lớp 11B11-Trường TTGDTX 

140 Đồng Xuân Hải An 08/11/2008 Hoa Động, TN SM:1485 Không gương, không gắn biển,  

Không ĐK, 14-16 

02/12/2023 Lớp 11C7-Trường THPT 

25/10 

141 Lê Văn Huy 23/11/2006 Dương Quan, 

TN 

15AF-

054.07 

Không gương, Không ĐK 05/12/2023 Lớp 12A3-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

142 Lương Văn Huy 21/2/2007 Phục Lễ, TN 15AF-

136.35 

Chở sau không mũ 05/12/2023 Lớp 11B6-Trường THPT Nam Triệu,  

143 Nguyễn Bảo Cường 2/5/2007 Phục Lễ, TN 15AF-

136.35 

Ngồi sau không mũ 05/12/2023 Lớp 11B6-Trường THPT 

Nam Triệu, TN, HP 

144 Đoàn Trung Hà 25/2/2007 Hoàng Động, 

TN 

15AF-

128.40 

Đội mũ không cài quai, không  

gương 

05/12/2023 Lớp 11B2-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

145 Hà Quang Khánh 21/5/2007 Thiên Hương, 

TN 

15AF-

045.66 

Không mũ, không ĐK 05/12/2023 Lớp 11B4-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

146 Trương Hoài Nam 17/3/2006 Thủy Đường, 

TN 

15MĐ2-

100.93 

Không mũ, Không ĐK 05/12/2023 Lớp 12A2-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

147 Đào Duy Quang 27/11/2006 Thủy Đường, 

TN 

15AF-

078.09 

Đội mũ không cài quai, không ĐK 05/12/2023 Lớp 12C1-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 



148 Trần Thị Thùy Dương 16/8/2006 Lại Xuân, TN 15MĐ2-

139.05 

Không mũ, Không ĐK 06/12/2023 Lớp 12A8-Trường THPT Lê Ích Mộc, 

Thủy Nguyên, HP 

149 Nguyễn Văn Đức Phát 07/12/2007 Hoa Động, TN 15AF-

067.50 

Không gương, Không ĐK 06/12/2023 Lớp 11B5-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

150 Bùi Duy Thuấn 03/02/2006 Hoa Động, TN 15AF-

117.34 

Không gương, Không ĐK 06/12/2023 Lớp 12A3-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

151 Trịnh Đỗ Bảo Ngọc 22/10/2008 Lại Xuân, TN 15MĐ2-

067.35 

Không mũ, không ĐK, 14-16 06/12/2023 Lớp 10C8-Trường THPT Lê Ích Mộc, 

Thủy Nguyên, HP 

152 Phùng Thị Bảo Trâm 22/8/2008 Lại Xuân, TN 15MĐ2-

139.49 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 06/12/2023 Lớp 10C1-Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

  

153 Phạm Xuân Bắc 04/01/2008 Thủy Sơn, TN 15AA-

201.24 

Không gương, Không ĐK, 14-16 06/12/2023 Lớp 10C5-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

154 Phạm Văn Toản 31/8/2000 Thái Bình 17B8-479.74 Chạy quá tốc độ 10km-20km 07/12/2023 Sinh viên điện lò trung cấp 3, Cao 

Đẳng Than, Khoáng sản VN 

155 Hoàng Trung Hải 29/01/2006 Minh Tân, TN 15AF-

105.71 

Không mũ, Không ĐK 08/12/2023 Lớp 12C8-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

156 Nguyễn Thị Mai Anh 23/10/2008 Phù Ninh, TN 15AF-

017.28 

Không mũ, không ĐK 09/12/2023 Lớp 10C3-Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

157 Hoàng Gia Huy 18/08/2008 Cao Nhân, TN 15AF-

113.42 

Chở sau không mũ, Không ĐK, 

14-16, không gắn biển số 

09/12/2023 Lớp 10C4-Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

158 Phạm Việt Anh 06/06/2006 Cao Nhân, TN 15AF-

113.42 

Được chở trên xe không đội mũ 

bảo hiểm. 

09/12/2023 Lớp 10C4-Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

159 Vũ Huyền Khánh 21/10/2008 Trung Hà, TN SM: 013007 Không mũ, không gương, không 

ĐK, Không Gắn biển số, 14-16 

09/12/2023 Lớp 10A5-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

160 Lê Duy Khánh 25/06/2008 Lập Lễ, TN, HP 15AF-

145.26 

Không mũ, Không gương, Không 

ĐK, 14-16 

09/12/2023 Lớp 10C4-Trường THPT Phạm Ngũ 

Lão, TN, HP 

161 Đỗ Văn Sơn 26/02/2008 Kênh Giang, 

TN 

15AF-

266.95 

Không mũ, Không ĐK,  

14-16 

11/12/2023 Lớp 10A9-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

162 Đỗ Vân Anh 16/06/2008 Chính Mỹ, TN 15AB-

046.05 

Không mũ, không ĐK, 14-16 11/12/2023 Lớp 11A10-Trường THPT 

Quang Trung, Thủy Nguyên, HP 

163 Phạm Đức An 01/08/2008 Kiền Bái, TN 15AF-

086.48 

Chở người ngồi trên xe không  

đội mũ bảo hiểm 

14/12/2023 Lớp 10C5-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

164 Nguyễn Văn Vũ 09/05/2008 Thủy Sơn, TN 15AF-

086.48 

Ngồi sau không mũ 14/12/2023 Lớp 10C5-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 



165 Trần Văn Phú 30/10/2007 Núi Đèo, TN 15AF-

076.01 

Chạy quá tốc độ 10km-20km 14/12/2023 Lớp 11B9-Trường THPT 

Bạch Đằng, TN, HP 

166 Phạm Nam Khánh 26/01/2007 An Lư, TN 15MĐ2-

166.47 

Không mũ, Không ĐK,  

Không gương 

14/12/2023 Lớp 10C3-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

167 Phạm Khắc Phú 28/08/2007 Kiền Bái, TN 15AF-

121.83 

Không mũ, Không gương, Không 

Đký 

13/12/2023 Lớp 11B6-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

168 Trần Văn Thắng 28/07/2007 Thủy Triều, TN 15AF-

139.42 

Không gương, Không ĐK, Không 

BH 

15/12/2023 Lớp 11B3-Trường THPT Lý Thường 

Kiệt, Thủy Nguyên, HP 

169 Trần Trung Hiếu 23/07/2008 Thủy Triều, TN 15G1-631.02 Đội mũ không cài quai, không 

ĐK,14-16 

15/12/2023 Lớp 10B2-Trường Hàng Hải VMU An 

Đồng, Hải Phòng 

170 Phạm Yến Nhi 22/09/2008 Thiên Hương, 

TN 

89AA-

157.80 

Chở sau không mũ, 14-16, không 

ĐK 

15/12/2023 Lớp 10A3-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

171 Lê Đình Minh 16/11/2008 Lưu Kiếm, TN 15AF-

160.25 

Không mũ,  

14-16 

19/12/2023 Lớp 10A11, Trường THPT 

Nam Triệu, TN, HP 

  

172 Lại Đức Hiếu 29/03/2007 Hợp Thành, TN 15AF-

043.10 

Đội mũ không cài quai, Không 

ĐK, Không BHTNDS 

18/12/2023 Lớp 11B2-Trường THPT 

Lê Ích Mộc, Thủy Nguyên, HP 

173 Nguyễn Minh Phúc 19/12/2007 Thủy Sơn, TN 15AF-

137.64 

Không gương, Không ĐK 18/12/2023 Lớp 11B4-Trường THPT Lý Thường 

Kiệt, Thủy Nguyên, HP 

174 Đinh Hồ Thụy 08/10/2007 Thủy Sơn, TN 15AF-

053.91 

Không gương, Không ĐK,  

Không BHTNDS 

18/12/2023 Lớp 11B4-Trường THPT Quang Trung, 

Thủy Nguyên, HP 

175 Đinh Văn Tùng Lâm 04/10/2006 Phả Lễ, TN 15AF-

116.92 

Chở sau không mũ,  18/12/2023 Lớp 12C6-Trường THPT Thủy Sơn, 

Thủy Nguyên, HP 

176 Lê Hoàng Minh 15/12/2008 Minh Đức, TN 15AF-

102.91 

Không mũ, Không gương,  

14-16 

18/12/2023 Lớp 10A6-Trường THPT 

Nam Triệu, Ngũ Lão, Thủy Nguyên, 

HP 

177 Nguyễn Vũ Phong 15/11/2008 Tân Dương, TN 15AF-

015.01 

Không gương, không ĐK, không 

BHTNDS, 14-16 

18/12/2023 Lớp 10C6-Trường THPT Lý Thường 

Kiệt, Thủy Nguyên, HP 

178 Phạm Thành Trung 26/11/2007 Hòa Bình, TN 15MĐ1-

466.23 

Không mũ, Không ĐK 19/12/2023 Lớp 10A11, Trường THPT 

Nam Triệu, TN, HP 

  

179 Nguyễn Đức Duy 18/03/2007 Kênh Giang, 

TN 

15AF-

129.16 

Không mũ  20/12/2023 Lớp 11B5-Trường THPT Bạch Đằng, 

TN, HP 

180 Nguyễn Tuấn Hiếu 07/06/2008 Liên Khê, TN 15AB-

008.94 

Không mũ, không ĐK, 14-16 20/12/2023 Lớp 10A8-Trường THPT 

Nam Triệu, Thủy Nguyên, HP 



181 Đỗ Duy Quang 20/05/2008 Chính Mỹ, TN 15AF-

157.97 

Không mũ, không ĐK, không  

gương 

21/12/2023 Lớp 10C4-Trường THPT 

Lê Ích Mộc, Thủy Nguyên, HP 

182 Phạm Quốc Phương 20/05/2004 An Lư, TN 15AF-

112.74 

Không mũ 21/12/2023 Lớp 12C5-Trường THPT 

Thủy Sơn, Thủy Nguyên, HP 

183 Lại Văn Tuấn 09/05/2006 Tam Hưng, TN 15AF-

166.93 

Không gương, Không BHTNDS 21/12/2023 Lớp 12C10-Trường Trung tâm GDTX, 

Thủy Nguyên, HP 

184 Nguyễn Văn Phong 03/12/2006 Thủy Triều, TN 15AF-

109.46 

Không gương, Không ĐK,  

Không BHTNDS 

21/12/2023 Lớp 12C7, Trường THPT 

25/10, TN, HP 

  

185 Trần Duy Thành 15/06/2007 Thủy Triều, TN 15AE-

022.60 

Không gương, không BHTNDS 21/12/2023 Lớp 11B1-Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

186 Nguyễn Quang Huy 25/09/2006 Minh Đức, TN 15G1-992.79 Không gương, Không ĐK,  

Không BHTNDS, 16-18 

21/12/2023 Lớp 10C10-Trường Trung tâm GDTX, 

TN, HP 

187 Nguyễn Nhật Quang 06/09/2007 Thủy Sơn, TN 15G1-985.78 Không mũ, không ĐK, không 

BHTNDS, 16-18 

21/12/2023 Học sinh lớp 11B10-Trường THPT 

Thủy Sơn, TN, HP 

188 Bùi Anh Đức 23/11/2006 Quảng Thanh, 

TN 

15B4-247.22 Không mũ, không ĐK,  

16-18 

21/12/2023 Lớp 12A6-Trường THPT 

Lê Ích Mộc, Thủy Nguyên, HP 

189 Trương Tuấn Hưng 27/08/2007 Thủy Đường, 

TN 

15MĐ2-

111.07 

Chở sau không mũ 22/12/2023 Lớp 11B3, Trường THPT 

25/10, TN, HP 

  

190 Trần Quốc Trọng 2007 An Lư, TN 15MĐ2-

111.07 

Ngồi trên xe không mũ 22/12/2023 Lớp 11B4, Trường THPT 

25/10, TN, HP 

  

191 Hoàng Duy Đông 19/03/2007 Thiên Hương, 

TN 

15MĐ2-

144.69 

Không mũ, Không ĐK 22/12/2023 Lớp 11B3-Trường trung tâm 

GDTX  

192 Trần Thanh Toàn 10/10/2006 Liên Khê, TN 15AF-

114.02 

Tốc độ 5km-10km, Không ĐK 22/12/2023 Lớp 12C7, Trường THPT 

Nam Triệu, TN, HP 

  

193 Đồng Đại Linh 09/09/2007 Hoa Động, TN 15AF-

140.01 

Không mũ bảo hiểm 23/12/2023 Lớp 11B1-Trường trung tâm 

GDTX  

194 Trần Thị Kiều Trang 26/09/2008 Hoàng Động, 

TN 

15AF-

095.82 

Không mũ, không gương, 

Không ĐK, 14-16 

23/12/2023 Lớp 11A2-Trường trung tâm 

GDTX  



195 Hoàng Xuân Duy 19/09/2006 Ngũ Lão, TN 15AF-

041.54 

Không mũ bảo hiểm 26/12/2023 Lớp 12C5- Trường THPT  

Nam Triệu, HP 

196 Nguyễn Chí Thành 14/08/2008 Ngũ Lão, TN 15AF-

022.56 

Không mũ, 14-16 26/12/2023 Lớp 10A10-TTGDTX  

197 Đàm Xuân Dũng 10/06/2006 Lâm Động, TN 15G1-916.21 Không mũ, không gương, 

không ĐK, 16-18 

26/12/2023 Lớp 10C2-Trường trung tâm 

GDTX  

198 Trần Văn Thắng 22/08/2007 An Lư, TN 15AF-

068.10 

Không mũ, Không gương,  

Không ĐK, Không BHTNDS 

27/12/2023 Lớp 11B4, Trường THPT 

25/10, TN, HP 

  

199 Bùi Vỹ Khang 30/10/2008 Núi Đèo, TN 15AF-

143.07 

Không gương, Không ĐK,  

Không BHTNDS 

27/12/2023 Lớp 10C7, Trường THPT 

25/10, TN, HP 

  

200 Phạm Trung Kiên 15/08/2007 Cao Nhân, TN SM:4396 Chở sau không mũ, Không  

gắn biển số, Không ĐK 

28/12/2023 Lớp 11B9, Trường THPT 

Lê Ích Mộc, TN, HP 

  

201 Vũ Văn Giang 02/07/2002 Minh Tân, TN 16M5-3673 Không mũ, Không ĐK,  

Không GPLX 

29/12/2023 Sinh viên trường Đại Học  

Công Nghiệp Hà Nội 

202 Nguyễn Xuân Lộc 06/12/2007 Kiền Bái, TN 15AF-

021.44 

Không mũ, Không ĐK, Không  

Không BHTNDS 

29/12/2023 Lớp 11B5-Trường THPT 

Thủy Sơn, TN, HP 

203 Trần Văn Bằng 26/12/2007 Núi Đèo, TN SM: 

0110574 

Không mũ, không ĐK, không  

gắn biển, 14-16 

01/11/2023 Lớp 11B6-Trường THPT 

Bạch Đằng, TN, HP 

204 Nguyễn Hoàng Công 11/01/2006 Đông Sơn, TN 15AA-

264.45 

Không mũ, Không gương,  

không ĐK 

01/11/2023 Lớp 12 A2, Trường THPT 

Lý Thường Kiệt, TN, HP 

  

205 Nguyễn Quốc Hoàng 31/10/2007 Tân Dương, TN 34B4-858.89 Không mũ, không gương,  

không ĐK, 16-18 

15/11/2023 Lớp 11B6-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

206 Nguyễn Viết Nam 30/11/2008 Thủy Sơn, TN 16R1-9240 Không mũ, không gương,  

không ĐK, 14-16 

15/11/2023 Lớp 10A1-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

207 Nguyễn Văn Duy 08/7/2007 Tân Dương, TN 15N1-056.56 Không mũ, không gương,  

không ĐK, 16-18 

15/11/2023 Lớp 11B5-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

208 Đinh Quyết Tâm 15/6/2007 Thủy Triều, TN SM: 701764 Không mũ, chở sau không mũ,  

không gương, không gắn biển số, 

Không Đký 

18/11/2023 Lớp 11A8-Trường THPT 

Nam Triệu, TN, HP 

209 Vũ Văn Nam 13/02/2008 Đông Sơn, TN SM: 02220 Không mũ, Không BHTNDS,  

không gương, không gắn biển số, 

không Đký 

18/11/2023 Lớp 10C7-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 



210 Phạm Nguyễn Tâm Mai 03/11/2008 Thủy Triều, TN 15D1-406.88 Không gương, Không Đký,  

14-16 

18/11/2023 Lớp 10C6-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

211 Đỗ Công Định 30/10/2007 Thủy Triều, TN 15G1-452.88 Không mũ, chở sau không mũ,  

không gương, không Đký, 16-18 

18/11/2023 Lớp 11B8-Trường THPT Nam Triệu, 

Thủy Nguyên, HP 

212 Nguyễn Hữu Thành 16/01/2007 Thủy Triều, TN 15G1-739.78 Không mũ, chở sau không mũ, chở 

2, không ĐK, không gương, 16-18 

18/11/2023 Lớp 11B8-Trường THPT Nam Triệu, 

Thủy Nguyên, HP 

213 Lương Viết Hoàng 30/08/2007 Kênh Giang, 

TN 

SM: 

7461384 

Không mũ, chở sau không mũ, 

không gương, 16-18, không gắn 

biển số 

18/11/2023 Lớp 11B9-Trường THPT Nam Triệu, 

Thủy Nguyên, HP 

214 Phùng Tuấn Kiệt 22/4/2006 Hoàng Động, 

TN 

15G1-910.26 Không gương, Không Đký,  

14-16 

21/11/2023 Lớp 12C3-Trường THPT Thủy Sơn, 

Thủy Nguyên, HP 

215 Nguyễn Khánh Tùng 13/01/2007 Thủy Đường, 

TN 

16M6-0317 Không ĐK, 16-18 21/11/2023 Lớp 11B8, Trường THPT 

Lý Thường Kiệt, TN, HP 

  

216 Đặng Khắc Hiếu 9/1/2007 Cao Nhân, TN 29L1-496.57 Không gương, Không Đký,  

16-18 

21/11/2023 Lớp 11B3-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

217 Nguyễn Đình Vũ 3/2/2008 Tân Dương, TN 15AF-

044.56 

Không mũ, 14-16 21/11/2023 Lớp 10C8, Trường THPT 

Lý Thường Kiệt, TN, HP 

  

218 Vũ Văn Vĩ 28/4/2008 Lập Lễ, TN 15AF-

150.74 

Không mũ, không ĐK, 14-16 21/11/2023 Lớp 10A3-Trường THPT Nam Triệu, 

Thủy Nguyên, HP 

219 Phạm Văn Tuấn 09/8/2008 Cao Nhân, TN 15AA-

109.77 

Không mũ, không ĐK, 14-16 21/11/2023 Lớp 10A2-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

220 Bùi Thanh Nhã 22/12/2007 Quảng Thanh, 

TN 

15MĐ2-

101.18 

Chở sau không mũ, Không ĐK, 

14-16 

21/11/2023 Lớp 11B12-Trường THPT 

Lê Ích Mộc, TN, HP 

221 Bùi Thị Quỳnh Trang 26/12/2007 Quảng Thanh, 

TN 

15MĐ2-

101.18 

Ngồi sau không mũ 21/11/2023 Lớp 11B12-Trường THPT 

Lê Ích Mộc, TN, HP 

222 Đinh Đức Tuấn 16/06/2008 Lập Lễ, TN SM: 220848 Chở sau không mũ, Không ĐK, 

14-16, không gắn biển số 

21/11/2023 Lớp 10A3-Trường THPT Nam Triệu, 

Thủy Nguyên, HP 

223 Nguyễn Hữu Huy 01/05/2007 Thủy Triều, TN 15AF-

031.45 

Đội mũ không cài quai, Không ĐK 21/11/2023 Lớp 11B9, Trường THPT 

Lý Thường Kiệt, TN, HP 

  

224 Nguyễn Huy Hoàng 21/09/2007 Lại Xuân, TN 15AA-

042.04 

Không mũ, không đăng ký xe 22/11/2023 Lớp 11B3-Trường THPT 

Lê Ích Mộc, TN, HP 

225 Phạm Thái Bảo 23/05/2007 Kiền Bái, TN 15MĐ2-

136.26 

Không mũ, không đăng ký xe 22/12/2023 Lớp 10B4-Trường Cao Đẳng, 

VMU Quán Toan, HB, HP 



226 Nguyễn Hữu Đức Trọng 07/11/2006 Thủy Triều, TN 15AF-

111.54 

Không mũ, không đăng ký xe 22/11/2023 Lớp 12C7-Trường THPT 

Thủy Sơn, TN, HP 

227 Trần Văn Tùng 19/02/2007 Thủy Triều, TN 15AA-

019.17 

Không gương, không ĐK 22/11/2023 Lớp 11B3-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

228 Ngô Bùi Hải Nam 20/07/2008 Thiên Hương, 

TN 

17MĐ5-

180.17 

Không mũ, không ĐK, 14-16 22/11/2023 Lớp 10A4-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

229 Nguyễn Thị Hiền 21/11/2006 Kiền Bái, TN 15MĐ2-

092.80 

Không mũ, Không ĐK 22/11/2023 Lớp 12C3-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

230 Dương Phúc Nguyễn 16/04/2007 Minh Đức, TN 15AA-

208.08 

Không mũ, không gương 23/11/2023 Lớp 11B9-Trường THPT Nam Triệu, 

Thủy Nguyên, HP 

231 Phạm Nguyễn Minh Vũ 13/08/2008 Quảng Thanh, 

TN 

15AA-

201.21 

Không mũ, không gương, không 

ĐK, 14-16 

23/11/2023 Lớp 10C4-Trường THPT 

Lê Ích Mộc, TN, HP 

232 Bùi Văn Hưng 02/05/2006 Dương Quan, 

TN 

16N1-7538 Không mũ, Không ĐK, Không 

BHTNDS, 14-16 

23/11/2023 Lớp 12C3-Trường THPT 

Thủy Sơn, TN, HP 

233 Nguyễn Đăng Hùng 17/02/2008 Phù Ninh, TN SK: 00067 Không gắn biển số, không ĐK, 14-

16 

24/11/2023 Lớp 10C2-Trường THPT 

Lê Ích Mộc, TN, HP 

234 Nguyễn Thị Huệ 21/06/2008 Chính Mỹ, TN 15AA-

081.19 

Không mũ, không ĐK, 14-16 24/11/2023 Lớp 10A4-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

235 Nguyễn Đình Cao Sơn 10/07/2008 Núi Đèo, TN 15AF-

138.62 

Đội mũ không cài quai, Không 

ĐK, 14-16 

24/11/2023 Lớp 10C7-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

236 Nguyễn Thành Nam 04/12/2008 Hoa Động, TN 15AF-

134.97 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 24/11/2023 Lớp 10A7-Trường THPT 

Thủy Sơn, TN, HP 

237 Đào Duy Tùng 25/06/2007 Tân Dương, TN 15AF-

137.63 

Không gương, đội mũ không cài 

quai 

24/11/2023 Lớp 11B11, Trường THPT 

Lý Thường Kiệt, TN, HP 

  

238 Nguyễn Trung Nguyên 09/10/2006 Thủy Đường, 

TN 

15G1-937.30 Không gương, không ĐK, 16-18 27/11/2023 Lớp 10A1-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

239 Lưu Quốc Việt 20/06/2008 Hòa Bình, TN 15AF-

079.23 

Không mũ, không ĐK, 14-16 27/11/2023 Lớp 10C6-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

240 Phạm Khắc Phú 28/08/2007 Kiền Bái, TN 15AF-

076.59 

Không mũ, Không ĐK, Không 

BHTNDS 

27/11/2023 Lớp 11B-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

241 Lê Hữu Hướng 02/02/2007 Dương Quan, 

TN 

15C1-345.60 Không mũ, ĐK, 16-18 27/11/2023 Lớp 11B6-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

242 Nguyễn Thị Ngọc Hà 12/11/2007 Tân Dương, TN 15AF-

119.00 

Không mũ, Không gương, không 

ĐK 

27/11/2023 Lớp 11B4-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 



243 Nguyễn Tự Xuân Việt 09/04/2007 Hợp Thành, TN 15AF-

112.11 

Chở sau không mũ, không ĐK 

không gương 

28/11/2023 Lớp 11B6-Trường THPT 

Lê Ích Mộc, TN, HP 

244 Bùi Khắc Hoàng 01/11/2008 Hoàng Động, 

TN 

15MĐ2-

143.79 

Không đội mũ, 14-16 29/11/2028 Lớp 10A9-Trường THPT 

Thủy Sơn, Thủy Nguyên, HP 

245 Hoàng Thị Thanh 

Huyền 

14/08/2008 Hoa Động, TN 15AA-

030.29 

Chở sau không mũ, 14-16 29/11/2023 Lớp 10A2-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

246 Nguyễn Trà My 12/02/2008 Hoa Động, TN 15AA-

030.29 

Ngồi sau không mũ 29/11/2023 Lớp 10A2-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

247 Nguyễn Văn Thuận 30/07/2008 Tân Dương, TN 15AF-

137.57 

Không mũ, 14-16 29/11/2023 Lớp 10A3-Trường THPT 

Thủy Sơn, Thủy Nguyên, HP 

248 Nguyễn Bùi Anh Minh 08/09/2008 Dương Quan, 

TN 

15AF-

081.80 

Không mũ, không ĐK, 14-16 29/11/2023 Lớp 10C4-Trường THPT 

25/10, Thủy Nguyên, HP 

249 Phạm Ngọc Sơn 24/06/2008 Thủy Sơn, TN 17AA-

236.93 

Đội mũ không cài quai, không  

ĐK, 14-16 

29/11/2023 Lớp 10C5-Trường THPT Nam Triệu, 

Thủy Nguyên, HP 

250 Nguyễn Anh Tuấn 10/10/2007 Thủy Đường, 

TN 

18AA-

050.57 

Mũ không cài quai, Không ĐK,  

Không gương 

29/11/2023 Lớp 11B2, Trường THPT 

Lý Thường Kiệt, TN, HP 

  

251 Lê Minh Anh 28/01/2008 Phù Ninh, TN NH: 

M133S9 

Không mũ, 14-16, không gắn  

biển, 14-16 

30/11/2023 Lớp 10C3-Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

252 Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

12/04/2008 An Sơn, TN 15MĐ1-

460.68 

Không mũ, 14-16 30/11/2023 Lớp 10C2-Trường THPT Quảng 

Thanh, TN, HP 

253 Ngô Thị Hằng 25/07/2008 Kỳ Sơn, TN 15MĐ1-

676.07 

Không mũ, 14-16 30/11/2023 Học sinh lớp 10C3-Trường THPT 

Quảng Thanh, TN, HP 

254 Phùng Văn Dương 12/02/2006 Thủy Sơn, TN 15FA-8917 Không đội mũ bảo hiểm 06/10/2023 Lớp 12C8-Trường THPT 

Thủy Sơn 

255 Bùi Văn Vĩ 14/7/2006 Trung Hà, TN 15AF-

111.31 

Chở sau không mũ, không ĐK 06/10/2023 Lớp 12A1-Trường THPT 25/10 

256 Nguyễn Bùi Thành Đạt 29/5/2008 Dương Quan, 

TN 

15AF-

148.95 

Không mũ, 14-16, không ĐK 06/10/2023 Lớp 10A2-Trường TTGTTX Thủy 

Nguyên 

257 Đỗ Văn Quyết 9/2/2008 Gia Đức, TN 15G1-907.70 Không nũ, 14-16, không ĐK 06/10/2023 Lớp 10A8-Trường TTGTTX Thủy 

Nguyên, HP 

258 Đinh Nguyễn Hoài 

Thương 

22/9/2006 An Dương, HP 15AB-

404.32 

Không mũ, Không ĐK 06/01/2023 Lớp 12C7-Trường THPT Thủy Sơn 

259 Trần Minh Quang 12/11/2007 Hoa Động, TN 15AF-

140.28 

Không mũ, Không ĐK, 

 Không gương, 14-16 

06/10/2023 Lớp 11A9-Trường THPT Nam Triệu 



260 Bùi Hải Đăng 16/10/2006 Đông Sơn, TN 15G1-719.48 Đội mũ không cài quai, 

 Không ĐK, 16-18 

07/10/2023 Lớp 12C10-Trường THPT Thủy Sơn 

261 Vũ Văn Vui 23/11/2007 Hoàng Động, 

TN 

15AF-

131.37 

Chở sau không mũ, không ĐK, 

14-16 

07/10/2023 Lớp 11B9-Trường THPT Lý Thường 

Kiệt 

262 Bùi Hoàng Thi 15/01/2008 Thủy Sơn, TN 15AF-

025.58 

Chở sau không mũ, Không ĐK, 

 14-16 

07/10/2023 Lớp 10C2-Trường THPT Lý Thường 

Kiệt 

263 Đặng Vinh Phú Lương 9/10/2023 Hạ Long, QN 15AL-

001.84 

Tốc độ 10km-20km, 14-16 09/10/2023 Lớp 10A8-Trường THPT Nam Triệu 

264 Nguyễn Đăng Thắng 08/01/2007 Thủ Đường, TN 15AF-

009.54 

Không mũ, không ĐK 10/10/2023 Lớp 11B3-Trường TH 

PT Thủy Sơn 

265 Bùi Ngọc Toàn 4/7/2008 An Lư, TN 15AF-

149.34 

Không mũ, không ĐK, không  

gương, 14-16 

10/10/2023 Lớp 10C3-Trường THPT 25/10 

266 Lê Văn Đạt 6/2/2006 Dương Quan, 

TN 

15AF-

113.81 

Không mũ, không ĐK 10/10/2023 Lớp 12C4-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên 

267 Lê Anh Khoa 6/11/2006 Hoa Động, TN 15AF-

117.17 

Chở sau không mũ, không ĐK 10/10/2023 Lớp 12C1-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

268 Phạm Thành Đạt 08/10/2007 Thủy Triều, TN 15AF-

139.06 

Chở sau không mũ 10/10/2023 Lớp 11B2-Trường TH 

PT Thủy Sơn 

269 Phạm Văn Tài 16/2/2008 Hòa Bình, TN 15AF-

213.74 

Không mũ, không ĐK, không  

gương, 14-16 

10/10/2023 Lớp 10A3-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

270 Đào Khắc Duy Khánh 06/5/2007 Tân Dương, TN 15AF-

137.58 

Chở sau không mũ, không ĐK 10/10/2023 Lớp 11B4-Trường THPT 25/10 

271 Nguyễn Văn Lộc 02/12/2006 Mỹ Đồng, TN 15G1-282.43 Không mũ, không ĐK, không 

gương, 16-18 

10/10/2023 Lớp 12A2-Trường THPT 25/10 

272 Hoàng Tiến Dũng 28/12/2007 Cao Nhân, TN 15AF-

015.78 

Không mũ, 14-16, không ĐK 11/10/2023 Lớp 11B1-Trường TTGDTX Thủy 

Nguyên, HP 

273 Trần Đức Mạnh 18/07/2008 Thủy Triều, TN 15AF-

147.47 

Không mũ, không ĐK, 14-16  14/10/2023 Lớp 10A9-Trường TH 

PT Thủy Sơn 

274 Nguyễn Văn Thành 05/07/2006 Lưu Kiếm, TN 15AF-

118.85 

Tốc độ 10km-20km, không ĐK 17/10/2023 Lớp 10C12-Trường  

THPT Bạch Đằng 

275 Lê Văn Huy 03/03/2006 Dương Quan, 

TN 

15AF-

054.40 

Chở sau không mũ, không ĐK 18/10/2023 Lớp 12 A5, Trường THPT  

Lý Thường Kiệt 

276 Đàm Phương Nam 22/05/2006 Lâm Động, TN 15AF-

054.40 

Ngồi sau không mũ 15AF-

142.26 

Lớp 12 A5, Trường THPT 

Lý Thường Kiệt 

  



277 Nguyễn Công Minh 09/05/2007 Gia Minh, TN 15G1-109.40 Không mũ, Không ĐK, 16-18 14/10/2023 Lớp 11B4-Trưòng THPT 

Bạch Đằng 

278 Vũ Duy Khánh 22/08/2007 Minh Đức, TN 15AF-

142.26 

Không mũ, Không ĐK 14/10/2023 Lớp 11B10-Trưòng THPT 

Bạch Đằng 

279 Phạm Đức Trọng 24/05/2007 Ngũ Lão, TN 15AF-

158.14 

Chở sau không mũ, không ĐK 18/10/2023 Lớp 11B12, Trường THPT 

Lý Thường Kiệt 

  

280 Phạm Trung Nhật 09/04/2007 Hòa Bình, TN 15AF-

158.14 

Ngồi sau không mũ 18/10/2023 Lớp 11B12-Trường TH 

PT Lý Thường Kiệt 

281 Lê Quốc Thái 14/04/2007 Hoàng Động, 

TN 

15AF-

138.66 

Không mũ, Không ĐK 18/10/2023 Lớp 11B10-Trường TH 

PT Thủy Sơn 

282 Phạm Phương Minh 23/08/2006 Thủy Sơn, TN 15AF-

063.96 

Không mũ, không ĐK, không  

gương 

18/10/2023 Lớp 12A6-Trường THPT 

Lý Thường Kiệt 

  

283 Vũ Tiến Đạt 14/08/2007 Hoàng Động, 

TN 

15AF-

128.43 

Không mũ, không ĐK 18/10/2023 Lớp 11B10-Trường TH 

PT Thủy Sơn 

284 Nguyễn Duy Tùng 30/06/2007 Hoàng Động, 

TN 

15AF-

128.43 

Ngồi sau không mũ 18/10/2023 Lớp 11B10-Trường TH 

PT Thủy Sơn 

285 Nguyễn Ngọc Đăng 

Khoa 

29/01/2008 Trung Hà, TN 15AF-

119.29 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 18/10/2023 Lớp 10A5-Trường THPT 

Lý Thường Kiệt 

  

286 Vũ Đức Sơn 04/03/2007 Đông Sơn, TN 15B2-231.27 Không mũ, Không ĐK,  

không gương, 14-16 

21/10/2023 Trường THCS Trần Hưng Đạo, 

xã Đông Sơn, TN, HP  

287 Đinh Văn Kiệt 22/08/2007 Lập Lễ, TN 15AF-

122.20 

Không mũ, nồng độ cồn 0,121,  

không ĐK 

21/10/2023 Lớp 11B10-Trường THPT 

Phạm Ngũ Lão 

  

288 Nguyễn Hữu Hoàng 29/04/2007 Thủy Triều, TN Không BKS 

sm: 216956 

Không mũ, không ĐK, Không  

BH, không gắn BKS, 16-18,  

không gương 

23/10/2023 Lớp 11B9-Trường TH 

PT Nam Triệu 

289 Vũ Thị Yến Nhi 11/09/2007 Dương Quan, 

TN 

15AF-

122.16 

Không mũ, chở sau không mũ,  

Không ĐK, Không BH, k gương 

23/10/2023 Lớp 11B7-Trường THPT Lý  

Thường Kiệt 

290 Mai Quang Hiếu 24/03/2000 Hạ Long, QN 15C1-535.81 Tốc độ 5km-10km 26/10/2023 Sinh viên trường Cao Đẳng 

Việt Hàn, Quảng Ninh 

291 Nguyễn Văn Thuận 25/01/2006 Kỳ Sơn, TN 15AA-

090.71 

Tốc độ 5km-10km 26/10/2023 Lớp 12A1-Trường TH 

PT Lê Ích Mộc 



292 Nguyễn Tiến Long 17/11/2007 Lưu Kiếm, TN 15AA-

050.48 

Tốc độ 5km-10km, không ĐK,  

không GPLX 

26/10/2023 Lớp 11B8-Trường THPT Nam  

Triệu 

293 Trần Phương Nam 16/05/2006 An Lư, TN 15AA-

255.23 

Không mũ, không ĐK 27/10/2023 Lớp 12A10-Trường THPT  

Lý Thường Kiệt 

294 Nguyễn Văn Giáp 11/10/2006 Thủy Triều, TN 15AF-

109.87 

Không mũ, Không ĐK 27/10/2023 Lớp 12A3-Trường THPT 

Lý Thường Kiệt 

295 Nguyễn Thế Sơn 10/12/2006 Hoa Động, TN 15AF-

112.05 

Chở sau không mũ 27/10/2023 Lớp 12A3-Trường THPT 

Lý Thường Kiệt 

296 Nguyễn Đăng Hoàng 

Sơn 

10/12/2006 Hoa Động, TN 15AF-

112.05 

Ngồi sau không mũ 27/10/2023 Lớp 12A3-Trường THPT 

Lý Thường Kiệt 

297 Bùi Huy Vũ 15/10/2007 Ngũ Lão, TN 15AF-

141.01 

Không đội mũ 27/10/2023 Lớp 11B3-Trường TH 

PT Thủy Sơn 

298 Vũ Hồng Quân 07/04/2007 Trung Hà, TN 15AF-

139.76 

Không đội mũ, không gương 27/10/2023 Lớp 12B4-Trường THPT 

Lý Thường Kiệt 

299 Vũ Kỳ Thiên 25/07/2006 Lê Chân, HP 15B3-494.05 Không mũ, Không ĐK, 16-18 27/10/2023 Lớp 12A10-Trường TH 

PT Ngô Quyền 

300 Đồng Xuân Cảng 26/04/2008 TT Núi Đèo, 

TN 

15AA-

018.20 

Không mũ, Không ĐK, 14-16 27/10/2023 Lớp 10A1-Trường TTGDTX 

Thủy Nguyên 

301 Vũ Đức Thông 15/08/2008 Kiền Bái, TN 20L3-8089 Ngồi sau không mũ 27/10/2023 Lớp 10A1-Trường TTGDTX 

Thủy Nguyên 

302 Lê Thành Luân 27/09/2006 Lại Xuân, TN 20L3-8089 Không gương, 16-18 28/10/2023 Lớp 12C7-Trường TTGDTX 

Thủy Nguyên 

303 Nguyễn Tăng Hiếu 22/08/2007 An Sơn, TN 15AF-

124.20 

Không mũ, Không ĐK, không  

BHTNDS 

28/10/2023 Lớp 11B7-Trường TH 

PT Lê Ích Mộc 

304 Lê Thành Luân 27/09/2006 Lại Xuân, TN 20L3-8089 Không gương, 16-18 28/10/2023 Lớp 12C7-Trường TTGDTX 

Thủy Nguyên, HP 

305 Nguyễn Tăng Hiếu 22/08/2007 An Sơn, TN 15AF-

124.20 

Không mũ, Không ĐK, không  

BHTNDS 

28/10/2023 Lớp 11B7-Trường TH 

PT Lê Ích Mộc 

306 Nguyễn Đức Đại 18/02/2007 Thiên Hương, 

TN 

15AF-

074.92 

Đội mũ không cài quai, không  

đăng ký xe  

31/10/2023 Lớp 11B2-trường TTGTTX,  

Thủy Nguyên, HP 

307 Nguyễn Long Khánh 30/5/2007 Hoàng Động, 

TN 

15G1-888.25 Không mũ, chở sau không mũ, 

 Không ĐK, Không gương, lạng 

lách 

09/09/2023 Lớp 11B1 - Trường Dân Lập 25/10  

308 Nguyễn Mạnh Long 23/3/2006 Cao Nhân, TN 15B4-139.37 Mũ, ĐK, gương, 16-18,  

lạng lách, chạy bằng một bánh 

09/09/2023 Lớp 12A3 - Trường Dân Lập 25/10 



309 Chu Trọng Minh 2007 Lại Xuân, TN 15G1-616.07 Không mũ, lạng lách, 16-18 10/09/2023 Lớp 10A8 - Trường TTGD TX 

310 Lê Đình Vinh 16/9/2007 Chính Mỹ, TN, 15G1-620.39 Không mũ 10/09/2023 Lớp 11B12 - Trường THPT Lê Ích 

Mộc 

311 Phạm Thành Long 9/11/2007  Lại Xuân, TN 15G1-620.39 Không mũ, Không ĐK,  

lạng lách, 14-16 

10/09/2023 Lớp 11B3 - Trường THPT Quảng 

Thanh 

312 Đào Minh Hoàng 25/4/2007 Lưu Kiếm, TN 15AA-

048.35 

Không mũ, chở sau không mũ 11/09/2023 Lớp 11B7 - Trường THPT Nam Triệu 

313 Nguyễn Quốc Huy 26/01/2006  Mỹ Đồng, TN 15AC-

021.90 

Không mũ bh 13/09/2023 Lớp 12C7 - Trường THPT Quảng 

Thanh 

314 Ngô Viết Thế 29/11/2007 Lại Xuân, TN 16N1-1147 Mũ, ĐK, gương, 14-16 13/09/2023 Lớp 11B7 - Trường THPT Lê Ích Mộc 

315 Ngô Việt Anh 8/12/2006 Thủy Đường  

TN 

15AF-

144.20 

Không mũ, Không ĐK 16/09/2023 Lớp 11B1 - Trường THPT 25/10 

316 Phạm Thanh Thảo 09/12/2009 Kiền Bái, TN 15MĐ1-

286.63 

Không mũ, Không Đk 18/09/2023 Lớp 9A1 - Trường THPT Kiền Bái 

317 Phạm Thị Thùy Dương 02/1/2009 ThôKiền Bái, 

TN 

15MĐ2-

134.92 

Không mũ, Không ĐK 18/09/2023 Lớp 9A1 - Trường THPT Kiền Bái 

318 Phạm Đức Trọng 24/5/2008  Ngũ Lão, TN 15AF-

158.14 

Không mũ, Không ĐK 18/09/2023 Lớp 10C3 - THPT Lý Thường Kiệt, 

319 Phạm Văn Quyền 3/11/2006 Thủy Triều, TN 15AF-

116.69 

Không mũ, Không ĐK 18/09/2023 Lớp 12A7 -  THPT Lý Thường Kiệt 

320 Nguyễn Văn Tuấn 2/10/2008  Thủy Đường, 

TN 

15MĐ2-

132.34 

Không mũ, Không ĐK 18/09/2023 Lớp 10C6 - Trường THPT 25/10 

321 Nguyễn Mạnh Dũng 18/9/2008 Hoa Động, TN 15MĐ2-

153.76 

Không mũ, Không ĐK 18/09/2023 Lớp 10C6, THPT Thủy Sơn 

322 Lê Văn Hiệp 08/3/2008 Thủy Triều, TN 15G1-932.18 Ngồi sau không mũ 18/09/2023 Lớp 9A4 - THCS Nguyễn Văn Cừ, 

323 Trần Văn Đông 18/4/2009 Thủy Triều, TN 15G1-932.18 Ngồi sau không mũ 18/09/2023 Lớp 9A2 - THCS Nguyễn Văn Cừ 

324 Nguyễn Đình Minh 7/9/2006 Thiên Hương, 

TN 

15AF-

140.68 

Không mũ, Không ĐK 20/09/2023 Lớp 12C3 - Trường trung tâm GDTX 

325 Lê Đức Mạnh 20/12/2007 Nghĩa Xá, LC 15B3-805.57 Không mũ, chở sau không mũ, 14-

16 

20/09/2023 Lớp 11B8 - Trung Tâm GDTX  

326 Đỗ Đức Thành 21/01/2006  Chính Mỹ, TN 15AF-

110.95 

Không mũ, chở sau không mũ, 

 Không ĐK, Không BH 

20/09/2023 Lớp 12C1 -  THPT Quang Trung 

327 Đỗ Thị Hà 3/9/2006  Kỳ Sơn, TN 15MĐ2-

100.78 

Không mũ, chở sau không mũ,  

Không ĐK 

20/09/2023 Lớp 12A9 - Trường THPT Lê Ích Mộc 

328 Chu Nguyên Phúc 5/5/2008  Quảng Thanh, 

TN 

15AA-

062.97 

Không mũ, Không ĐK 21/09/2023 Lớp 10C12 - Trường THPT Lê Ích 

Mộc 



329 Đỗ Thị Kim Anh 23/3/2008 Quảng Thanh, 

TN 

15G1-947.52 Không mũ, Không GPLX, 

 Không ĐK 

21/09/2023 Lớp 10C3 - THPT Quang Trung 

330 Lê Đình Tài 12/07/2007 Thủy Sơn, TN 15AF-

138.80 

Không mũ, Không ĐK 22/09/2023 Lớp 11B5 - Trường TTGDTX 

331 Đào Xuân Cảng 26/4/2008  Núi Đèo, TN 15AF-

067.00 

Không mũ, 14-16 22/09/2023 Lớp 10A1 - Trường TTGDTX  

332 Nguyễn Thùy Chi 29/3/2008 Tân Dương, TN 15AF-

119.91 

Không mũ, Chở sau k mũ, 

 Không ĐK 

22/09/2023 Lớp 10C9 -THPT Lý Thường Kiệt 

333 Mai Lê Chi 22/8/2008 Tân Dương, TN 15AF-

119.91 

Ngồi sau không mũ 22/09/2023 Lớp 10C9 - THPT Lý Thường Kiệt 

334 Lê Hoàng Sơn 12/6/2008 Tân Dương, TN 15AF-

044.56 

Không mũ, ĐK, 

 Chở sau không mũ 

22/09/2023 Lớp 10C8 - THPT Lý Thường kiệt 

335 Nguyễn Yến Nhi 28/9/2006 Tân Dương, TN 15AF-

056.72 

Không mũ, Không ĐK, Không 

gương 

22/09/2023 Lớp 12C5 - Trung tâm GDTX 

336 Nguyễn Văn Quyền 11/01/2008 Tân Dương, TN 15AF-

148.89 

Không mũ, chở sau không mũ,  

Không ĐK, 14-16 

22/09/2023 Lớp 10C5 - Trường 25/10 

337 Trần Văn Thịnh 28/3/2008 Tân Dương, TN 15AF-

148.89 

Ngồi sau không mũ 22/09/2023 Lớp 10C5 - Trường 25/10 

338 Phạm Bá Hùng 24/9/2007 Tân Dương, TN 15AF-

140.14 

Không đội mũ bảo hiểm,  

Không có đăng ký xe 

24/09/2023 Lớp 11B4 - Trường TTGDTX 

339 Đồng Xuân Hưng 07/07/2008 Tân Dương, TN 15AF-

140.43 

Chở người không mũ,  

Không ĐK, Từ đủ 14-16 

26/09/2023 Lớp 10C4 - Trường THPT 25/10 

340 Phạm Thế Anh 24/11/2007 Tân Dương, TN 15AF-

132.01 

Đội mũ không cài quai, không 

gương. 

26/09/2023 Lớp 11B7 - Trường TTGDTX,  

341 Nguyễn Đức Phong 01/09/2007 Tân Dương, TN 15AF-

086.21 

Không đội mũ bảo hiểm 26/09/2023 Lớp 11B5 - Trường THPT 25/10 

342 Nguyễn Văn Dương 01/07/2007 Tân Dương, TN 15AF-

090.64 

Không đội mũ bảo hiểm. 

 Không có đăng ký xe 

26/09/2023 Lớp 11B4 - Trường TTGDTX 

343 Phạm Hữu Hoàng Sơn 03/09/2006 Tân Dương, TN 15AA-

262.55 

Không đội mũ, Không gương 26/09/2023 Lớp 12C4 - Trường TTGDTX 

344 Lại Thảo My 30/10/2008 Tân Dương, TN sm: 001831 Không mũ, không ĐK. 

 Không gắn biển, Không ĐK 

26/09/2023 Lớp 10A11 - Trường THPT Quang 

Trung 

345 Hoàng Cương Quyết  16/06/2007 Tân Dương, TN 15AF-

080.40 

Không mũ, không gương, không 

ĐK 

26/09/2023 Lớp 11B5 - Trường TTGDTX 

 
Trong danh sách có 345 học sinh./. 
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